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1. hodina  Phạm Ngọc 

Opakování 

Tygr - hổ 
Manželka - vợ 
Kůň - ngựa 
Dřevo - gỗ 

Spát - ngủ 
Oranžová – mầu cam 
Uống - pít 
Lợn – prase 

Mầu hồng - růžová 
Biết - znát 
Tên - jméno 
Nhà – dům 

 

Opakování - věty 

Máma jí hovězí maso. Mẹ ăn thịt bò. 
Stařec nejí kuřecí. Cụ không ăn thịt gà. 
Mám zelené auto.  Em có  xe ô tô xanh lá cây. 
Opice a pes spadli. Khỉ và chó ngã. 
Mé jméno je Thuỷ a příjmení je Nguyễn. Em tên là Thuỷ và hộ là Nguyễn. 
Jak se máš? Em khoẻ không? 
Máme se špatně. Các em không khoẻ. 
Narodil jsem se 25. 4. 2001. Tôi sinh ngày hai mươi lăm tháng tư năm hai nghìn không 
trăm linh một. 
Nemám modrého hada ani černou kozu. Em không có rắn xanh biển và dê đen. 
Neumím pít. Chị không biết uống. 
Malá láme krk. Bé bẻ cổ. 
Máma má hezké dvě oči, jeden nos a rty. Mẹ có đôi mắt, một múi và môi đẹp. 

 

Opakování - tóny 

Ngang 
Dấu huyền 

Dấu hỏi 
Dấu hgã 

Dấu sắc Dấu nặng 

 

Některé koncové slabiky 

Ăc x ac 
Ân x ơn 

Ay x ai 
Ăng x ang 

Âm x ơm  
Ăm x am 

Ăt x at 

 

Nová slovní zásoba 

Người – člověk 
Nước – voda, stát 
(Việt Nam) Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Vietnamská socialistická republika 
Cộng hòa Séc – Česká republika 
Người Séc – čech, češka 
Mỹ (Hoa Kỳ) - Amerika 
Anh - Anglie 
Pháp - Francie 
Nga - Rusko 
Ý (Í) - Itálie 
Tây Ban Nha - Španělsko 
Trung Quốc - Čína 
Hà Lan - Nizozemí 
Cộng hòa Slovakia – Slovenská republika 
Xúc xích - párky 

 


